GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
GHI PHIẾU ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI
A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Phần định danh

Ghi tên đơn vị hành chính: tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; huyện/thị xã/thành phố; xã/phường/thị trấn; thôn/ấp/bản điều tra.  

Mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn ghi theo danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam mới nhất.
2. Mã số (cột B): Ghi số đầu con và sản lượng sản phẩm chăn nuôi tương ứng theo đúng thứ tự như trong phiếu điều tra.
3. Đơn vị tính: Được ghi sẵn và phù hợp với từng chỉ tiêu ở trong các biểu để thống nhất thu thập số liệu và tính toán.
4. Loại hình kinh tế của các doanh nghiệp
+ Doanh nghiệp nhà nước bao gồm: Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước; công ty cổ phần (CP) và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên có vốn nhà nước chiếm giữ trên 50%.

+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước bao gồm: DN tư nhân; công ty hợp danh; Công ty TNHH tư nhân (kể cả công ty TNHH có vốn nhà nước dưới hoặc bằng 50%); công ty CP không có vốn nhà nước; công ty CP có vốn nhà nước dưới hoặc bằng 50%.


+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: DN 100% vốn nước ngoài; DN nhà nước liên doanh với nước ngoài; DN khác liên doanh với nước ngoài. 
5. Hợp tác xã: Gồm các HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã, hiện đang hoạt động có chăn nuôi gia súc, gia cầm trong kỳ điều tra.
B. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI
Phiếu số 01-N/ĐT.CNUOI-DN: Phiếu điều tra toàn bộ Năm về chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của DN/HTX (Áp dụng cho kỳ điều tra 1/10 hàng năm).
Mục đích: Thu thập thông tin về số lượng vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của các doanh nghiệp, HTX thuộc tất cả thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh thực tế có chăn nuôi trâu bò và vật nuôi khác trong 12 tháng qua.
I. Thông tin về đơn vị điều tra

- Tên đơn vị: Ghi đầy đủ (bằng chữ in hoa có dấu) tên của doanh nghiệp, HTX theo quyết định thành lập hoặc theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ trụ sở làm việc của đơn vị theo từng danh mục như trong phiếu điều tra.
- Điện thoại: Ghi số điện thoại của phòng thường trực hoặc người phụ trách doanh nghiệp, HTX.

- Loại hình kinh tế: Đánh dấu (x) vào các ô theo từng loại hình.
II. Các thông tin về tình hình chăn nuôi trâu, bò và chăn nuôi khác của đơn vị điều tra: 
1. Số lượng và sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 12 tháng qua. 

- Cột A. Loại vật nuôi: Danh mục các loại vật nuôi

- Cột 1. Số con hiện có: Ghi số lượng vật nuôi hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp (do đơn vị trực tiếp nuôi và giao nuôi gia công) tại thời điểm 1/10, gồm vật nuôi như sau
1. Trâu: Ghi số trâu hiện có của đơn vị tại thời điểm điều tra.
2. Bò: Ghi số bò hiện có của đơn vị tại thời điểm điều tra. 
- Bò lai: Ghi số bò được lai theo các giống khác nhau, chỉ kể bò lai được tạo ra do kết quả lai giữa giống bò nội (bò Việt Nam) và giống bò ngoại (nước ngoài) hoặc giữa giống bò ngoại với nhau. 
- Bò sữa: Ghi tổng đàn bò nuôi với mục đích sản xuất sữa tươi, bao gồm cả số bò đực, bò cái trên và dưới 24 tháng tuổi.
- Bò cái sữa: Ghi số bò cái sữa đã đẻ và cho sữa.
3. Ngựa, hươu, nai, dê, cừu, thỏ, chó...: Ghi số con hiện có của đơn vị tại thời điểm điều tra.
Cột 2. Trong đó giao nuôi gia công: Ghi số lượng vật nuôi thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhưng giao cho đơn vị, cá nhân khác nuôi gia công. 
Trên thực tế, có các hình thức nuôi gia công như sau:

(1) DN giao vật nuôi, thức ăn cho tổ chức, cá nhân khác nuôi gia công. Sau 1 thời gian, sản phẩm thu được là số lượng vật nuôi có khả năng xuất chuồng để giết mổ.

(2) DN giao vật nuôi, thức ăn cho tổ chức, cá nhân khác gia công. Sản phẩm thu về là số lượng vật nuôi tiếp tục được chuyển cho đơn vị, cá nhân khác nuôi tiếp.

(3) DN giao vật nuôi, thức ăn cho tổ chức, cá nhân khác gia công. Sản phẩm thu về là sản lượng sản phẩm không qua giết mổ (chủ yếu là hình thức nuôi gà đẻ trứng, bò sữa).
DN ghi số lượng vật nuôi trong cả 3 trường hợp trên vào cột 2 tương ứng với loại vật nuôi.
Cột  3, 4, 5, 6. Sản phẩm thịt hơi xuất chuồng trong 12 tháng qua

Cột 3. Số con xuất chuồng: Ghi số con trâu, bò và vật nuôi khác tương ứng với danh mục vật nuôi xuất chuồng với mục đích giết thịt trong thời gian 12 tháng qua (từ 1/10 năm trước năm báo cáo đến 30/9 năm báo cáo), bao gồm số lượng bán ra để giết thịt và số lượng đơn vị tự giết mổ và giao nuôi gia công. 
Cột 4. Trong đó nuôi gia công: Chỉ ghi số con xuất chuồng với mục đích để bán giết. Đối với 3 trường hợp giao nuôi gia công trên, chỉ ghi số con của trường hợp 1 vào cột này và số lượng nuôi đẻ thải loại của trường hợp 3 .

Cột 5, 6. Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng: Ghi trọng lượng thịt hơi khi xuất chuồng của từng loại vật nuôi trong 12 tháng qua (từ 1/10 năm trước năm báo cáo đến 30/9 năm báo cáo) của của đơn vị tương ứng với số con xuất chuồng của cột 3 hoặc cột 4 .
B. Sản phẩm không qua giết thịt trong 12 tháng qua

Cột 2. Ghi sản lượng sữa tươi, mật ong, kén tằm của đơn vị thực tế đã sản xuất trong 12 tháng qua (từ 1/10 năm trước năm báo cáo đến 30/9 năm báo cáo) gồm sản lượng do DN trực tiếp sản xuất và sản lượng thu được từ việc giao khoán cho tổ chức, cá nhân 
Cột 3. Ghi sản lượng thu được từ việc giao khoán cho tổ chức, cá nhân khác.
Lưu ý: Chỉ ghi thông tin về kết quả sản xuất chăn nuôi của doanh nghiệp đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phiếu số 02-Q/ĐT.CNUOI-DN: Phiếu điều tra toàn bộ Quí về chăn nuôi lợn và gia cầm của Doanh nghiệp, HTX (Áp dụng cho các kỳ điều tra 1/1, 1/4, 1/7 và 1/10).
I. Thông tin về đơn vị điều tra

Tên đơn vị, loại hình kinh tế, địa chỉ, điện thoại: Ghi giống như Phiếu số 01-N/ĐT.CNUOI-DN (Phiếu điều tra toàn bộ Năm về trâu, bò và vật nuôi khác của DN/HTX)
II. Các thông tin về tình hình chăn nuôi lợn, gia cầm của đơn vị điều tra

A. Số lượng lợn, gia cầm
- Cột A. Loại vật nuôi: Danh mục các loại vật nuôi

- Cột 1. Số con hiện có. Ghi số lượng vật nuôi do đơn vị tự nuôi và giao cho các đơn vị khác nuôi gia công tại thời điểm điều tra, gồm có:

1. Lợn/heo (không tính lợn sữa): Ghi tổng số lợn/heo hiện có, gồm lợn nái, lợn đực giống, lợn thịt (không kể lợn con dưới 2 tháng tuổi còn đang bú mẹ).
1.1. Lợn/heo thịt: Ghi số lợn/heo nuôi với mục đích giết thịt.

1.2. Lợn/heo nái: Ghi số lợn/heo nái được tách ra, chọn lọc để nuôi với mục đích sinh sản và những con nái đã từng phối giống hoặc đã sinh sản.

Lợn/heo nái đẻ: Ghi số lợn/heo nái đã phối giống có chửa và đã đẻ từ một lứa trở lên.

2. Gà (Tổng số): Ghi tổng số gà ta và gà công nghiệp hiện có tại thời điểm điều tra. Đối với đàn gà ta chỉ tính những con từ 1 tháng tuổi trở lên, riêng gà công nghiệp chỉ tính những con từ 7 ngày tuổi trở lên.

        Gà công nghiệp: bao gồm một số giống gà nhập ngoại hoặc lai ngoại có tốc độ sinh trưởng, phát triển nhanh nên thời gian nuôi thịt thường ngắn hơn các giống gà thịt địa phương; có thời gian đẻ trứng dài, số lượng trứng nhiều hơn các giống gà địa phương; nuôi nhốt và sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp.

2.1. Gà mái đẻ: Ghi riêng số gà mái đẻ (gồm cả gà ta và gà công nghiệp).

3. Vịt, ngan/vịt xiêm, ngỗng: Ghi tổng số con từng loại hiện có của đơn vị và chỉ tính những con từ 1 tháng tuổi trở lên.

Vịt, ngan/vịt xiêm, ngỗng mái đẻ: Ghi riêng số con đẻ trứng của từng loại.

4. Chim cút: Ghi tổng số chim cút hiện có của đơn vị

Chim cút mái đẻ: Ghi riêng số con chim cút đẻ trứng.
- Cột 2: Trong đó giao nuôi gia công: Ghi số con vật nuôi đơn vị giao cho tổ chức, cá nhân (DN/trang trại/gia trại/hộ) nuôi gia công trong kỳ.
B. Sản phẩm chăn nuôi lợn, gia cầm trong kỳ: Ghi sản lượng sản phẩm chăn nuôi do đơn vị tự nuôi và giao cho các đơn vị khác nuôi gia công trong kỳ điều tra

- Cột A. Danh mục sản phẩm

- Cột 1, 2, 3, 4.  Sản phẩm thịt lợn hơi, gia cầm xuất chuồng
- Cột 1. Số con xuất chuồng: Ghi số con lợn thịt, lợn sữa bán giết thịt, gia cầm xuất chuồng với mục đích giết thịt trong thời gian 3 tháng qua (từ 1/10 năm trước đến 31/12 năm trước năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/1; từ 1/1 năm báo cáo đến 31/3 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/4; từ 1/4 năm báo cáo đến 30/6 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/7; từ 1/7 năm báo cáo đến 30/9 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/10), bao gồm số lượng bán ra để giết thịt và số lượng đơn vị tự giết mổ. Không tính số con bán ra để hộ hoặc các đơn vị khác tiếp tục nuôi 
 - Cột 2. Trong đó giao gia công: Chỉ tính riêng đối với số con giao nuôi gia công đã xuất chuồng cho mục đích bán giết trong kỳ, không tính số con đã nhận từ đơn vị nuôi gia công nhưng tiếp tục nuôi tiếp hoặc chuyển cho các đơn vị, cá nhân nuôi tiếp ( trường hợp (2) của các hình thức nuôi gia công và số lượng mái đẻ thải loại của trường hợp 3).
- Cột 3. Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng: Ghi trọng lượng thịt lợn hơi, lợn sữa bán giết thịt hơi, gia cầm hơi xuất chuồng của của đơn vị trong 3 tháng qua (từ 1/10 năm trước đến 31/12 năm trước năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/1; từ 1/1 năm báo cáo đến 31/3 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/4; từ 1/4 năm báo cáo đến 30/6 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/7; từ 1/7 năm báo cáo đến 30/9 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/10).
- Cột 4. Trong đó giao gia công: Ghi trọng lượng thịt hơi xuất chuồng tương ứng với số con xuất chuồng của cột 2

Cột 6, 7.  Sản phẩm không qua giết thịt:
Ghi sản lượng trứng gia cầm của đơn vị thực tế đã sản xuất ra trong 3 tháng qua (từ 1/10 năm trước đến 31/12 năm trước năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/1; từ 1/1 năm báo cáo đến 31/3 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/4; từ 1/4 năm báo cáo đến 30/6 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/7; từ 1/7 năm báo cáo đến 30/9 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 1/10). 
Lưu ý: Chỉ ghi thông tin về kết quả sản xuất chăn nuôi của doanh nghiệp đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phiếu số 03-Q/ĐT.CNUOI-TT: Phiếu điều tra toàn bộ Quý về chăn nuôi lợn và gia cầm của Trang trại (Áp dụng cho các kỳ điều tra 1/1, 1/4, 1/7 và 1/10); Phiếu số 04-3.6T/ĐT.CNUOI-G.HNT: Phiếu điều tra mẫu về chăn nuôi lợn và gia cầm của gia trại/hộ NT (Áp dụng cho các kỳ điều tra 1/1, 1/4, 1/7 và 1/10).
I. Thông tin định danh
Tên chủ trang trại/gia trại/hộ NT, địa chỉ: Ghi tên chủ trang trại, gia trại, hộ và địa chỉ địa điểm sản xuất của trang trại/gia trại/hộ (nếu có nhiều địa điểm sản xuất trong xã ghi địa chỉ sản xuất chính); điện thoại (nếu có).
II. Các thông tin về tình hình chăn nuôi lợn, gia cầm của trang trại/gia trại/Hộ nông thôn
A. Số lượng lợn, gia cầm

- Cột A: Loại vật nuôi: Danh mục các loại vật nuôi như Phiếu số 02-Q/ĐT.CNUOI-DN.

- Cột B. Mã số

- Cột 1. Số con hiện có: Ghi toàn bộ số con hiện có của trang trại, gia trại, hộ nông thôn gồm số con vật nuôi trang trại tự nuôi và số con vật nuôi trang trại nuôi gia công cho các doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại, hộ khác. Giải thích cách ghi loại vật nuôi như Phiếu số 02-Q/ĐT.CNUOI-DN.

- Cột 2: Trong đó nhận gia công: Ghi riêng số con hiện có của trang trại, gia trại, hộ nông thôn nhận nuôi gia công.

B. Sản phẩm chăn nuôi lợn, gia cầm trong kỳ: Ghi toàn bộ sản phẩm chăn nuôi do trang trại, gia trại, hộ tự sản xuất và sản phẩm trang trại, gia trại, hộ nhận nuôi gia công. Giải thích cách ghi như phiếu số 02-Q/ĐT.CNUOI-DN.
Một số điểm cần lưu ý đối với phiếu số 04-3.6T/ĐT.CNUOI-G.HNT:
(1). Kỳ thu thập số liệu 3 tháng, gồm các thông tin về số lượng đầu con của gia trại/hộ NT tại các thời điểm 01/01; 01/4, 01/7 và 01/10; sản phẩm chăn nuôi tính trong thời kỳ 3 tháng (từ 01/10 năm trước đến 31/12 năm trước đối với kỳ điều tra 01/01; từ 01/01đến 31/3 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 01/04; từ 01/04 đến 30/6 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 01/07; từ 01/07 đến 30/9 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 01/10) 
(2). Kỳ thu thập số liệu 6 tháng, gồm các thông tin về số lượng đầu con của gia trại/hộ NT tại các thời điểm 01/4 và 01/10; sản phẩm chăn nuôi tính trong thời kỳ 6 tháng (từ 01/10 năm trước đến 31/3 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 01/04; từ 01/04 đến 30/9 năm báo cáo đối với kỳ điều tra 01/10). 
Phiếu số 05-N/ĐT.CNUOI-T.H . Phiếu điều tra mẫu Năm về chăn nuôi trâu, bò của Hộ/Trang trại áp dụng cho các kỳ điều tra 1/10): Ghi tổng số con vật nuôi (trâu, bò) hiện có của hộ/trang trại tại thời điểm 1/10 và sản phẩm chăn nuôi trâu bò thu được trong 12 tháng qua. Nội dung và giải thích chỉ tiêu tương tự như đã giải thích đối với Phiếu số 01-N/ĐT.CNUOI-DN.
Phiếu số 07-N/ĐT.CNUOI-Thon.Thanhthi. Phiếu điều tra chăn nuôi trâu, bò và chăn nuôi khác trên địa bàn thôn, tổ dân phố/khu phố (áp dụng cho kỳ điều tra 1/10): Ghi tổng số con vật nuôi (trâu, bò, vật nuôi khác) hiện có trên địa bàn thôn tại thời điểm 1/10 và sản phẩm chăn nuôi vật nuôi khác trong 12 tháng qua. Nội dung chỉ tiêu tương tự như đã giải thích đối với Phiếu số 01-N/ĐT.CNUOI-DN.
Phiếu số 06-6T/ĐT.CNUOI-HTT. Phiếu điều tra chăn nuôi hộ thành thị (áp dụng cho kỳ điều tra 01/4 và 1/10): Ghi tổng số con vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà, vịt ngan ngỗng hiện có của hộ tại thời điểm điều tra. Nội dung và giải thích chỉ tiêu như đã giải thích đối với Phiếu số 01-N/ĐT.CNUOI-DN và Phiếu số 02-3.6T/ĐT.CNUOI-G.HNT.
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